
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GDĐT HUYỆN BẮC TRÀ MY NĂM 2024

Ngày Tháng Năm Nguyện vọng 1
Nguyện 

vọng 2

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

phúc 

khảo/

chấm lại

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

01 0234 Hoàng Thị Thu Hà 01 01 1989
Bắc Trà My, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS

Dân tộc 

thiểu số
10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

52,0 5,0 57,0

02 0235 Bùi Thị Như Ly 09 02 1995
Phú Ninh, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS
- 10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

81,0 81,0

03 0236 Trần Thị Thu Mây 05 5 1992
Bắc Trà My, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS

Dân tộc 

thiểu số
10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

59,5 5,0 64,5

04 0237
Nguyễn Minh Trinh 

Nữ
29 3 1995

Nông Sơn, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS
- 10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

71,0 71,0

05 0238 Hồ Thị Thanh Thảo 19 9 1999
Nam Trà My, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS

Dân tộc 

thiểu số
10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

83,0 5,0 88,0
Trúng 

tuyển

06 0239 Hồ Thị Tháp 08 3 1998
Nam Trà My, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS

Dân tộc 

thiểu số
10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

0,0
Vắng 

thi

07 0240
Nguyễn Thị Anh 

Thy
17 4 1999

Thăng Bình, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS
- 10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

85,5 85,5

08 0241
Triệu Lê Thanh 

Trâm
16 8 1991

Tiên Phước, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS
- 10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

0,0
Vắng 

thi

Đối tượng 

ưu tiên

Phòng 

thi

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

(Trường)
ĐIỂM SỐ

SBD

DANH SÁCH GHI ĐIỂM KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số  #sovb/TB-HĐTDVC ngày #nbh/5/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Họ và tên Kết quảSTT

Ngày tháng năm 

sinh

Quê quán Vị trí dự tuyển



Ngày Tháng Năm Nguyện vọng 1
Nguyện 

vọng 2

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

phúc 

khảo/

chấm lại

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Đối tượng 

ưu tiên

Phòng 

thi

Đơn vị đăng ký dự tuyển 

(Trường)
ĐIỂM SỐ

SBD Họ và tên Kết quảSTT

Ngày tháng năm 

sinh

Quê quán Vị trí dự tuyển

09 0242 Đỗ Thị Khánh Vi 20 02 1989
Nông Sơn, 

Quảng Nam

Giáo viên

Ngữ Văn- THCS
- 10

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

86,5 86,5
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